
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2021 

Phương thức 5.1: ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố 

tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh 

giỏi cấp tỉnh/thành phố. 

 

STT Mã ngành Tên ngành Điểm 

chuẩn 

1 7220201 Ngôn ngữ Anh 25.83 

2 7220201_CLC Ngôn ngữ Anh_ Chất lượng cao 25.83 

3 7220203 Ngôn ngữ Pháp 24 

4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 24.5 

5 7220204_CLC Ngôn ngữ Trung Quốc_ Chất lượng cao 24.6 

6 7229001 Triết học 24 

7 7229010 Lịch sử 24.5 

8 7229020 Ngôn ngữ học 24.5 

9 7229030 Văn học 25.5 

10 7229040 Văn hóa học 24 

11 7310206 Quan hệ quốc tế 26.13 

12 7310206_CLC Quan hệ quốc tế_ Chất lượng cao 27.13 

13 7310301 Xã hội học 24.77 

14 7310302 Nhân học 24 

15 7310401 Tâm lý học 27.03 

16 7310403 Tâm lý học giáo dục 24.53 

17 7310501 Địa lý học 24 

18 7310608 Đông phương học 24.33 

19 7310613 Nhật bản học 24.87 

20 7310613_CLC Nhật Bản học_ Chất lượng cao 24.87 

21 7310614 Hàn quốc học 24.87 

22 7320101 Báo chí 27.13 

23 7320101_CLC Báo chí_ Chất lượng cao 26.93 

24 7320104 Truyền thông đa phương tiện 27.13 

25 7320205 Quản lý thông tin 24 

26 7340406 Quản trị văn phòng 24.5 

27 7580112 Đô thị học 24 

28 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26.13 

29 7810103_CLC Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_ Chất lượng cao 25.5 
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